CHƯƠNG 7. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ
BÀI 5. ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
* Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 
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 không khí.

* Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ.

Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại là 
[image: image2.wmf]3
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* Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng một nhiệt độ:


[image: image3.wmf].100%

a

f

A

=



Độ ẩm tỉ đối f cũng có thể tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất 
[image: image4.wmf]bh
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 của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ: 
[image: image5.wmf].100%
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Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.

* Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các loại ẩm kế.

TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng?


A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.


D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị 
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Câu 2. Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào?

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối đều tăng như nhau.

B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm tỉ đối tăng.


C. Độ ẩm tuyệt đối tăng, còn độ ẩm tỉ đối giảm.

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm tỉ đối tăng.
Câu 3. Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?


A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 
[image: image7.wmf]3

1 m

 không khí.

B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 
[image: image8.wmf]3

1 m

 không khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 
[image: image9.wmf]3

1 m

 không khí.

D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 
[image: image10.wmf]3

1 m

 không khí.
Câu 4. Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô nặng hơn hay không khí ẩm nặng hơn? Tại sao? Cho biết khối lượng mol của không khí là 29 g/mol.


A. Không khí khô nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí có khối lượng lớn hơn.

B. Không khí ẩm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thỉ nước có khối lượng lớn hơn.

C. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

D. Không khí ẩm nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí ẩm có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí khô.
Câu 5. Trong một căn phòng ở nhiệt độ 
[image: image11.wmf]20C
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 có độ ẩm tỉ đối là 70%. Làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 
[image: image12.wmf]14C
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thì hơi nước trong không khí trong phòng bắt đầu trở nên bão hòa và ngưng tụ thành sương. Lúc này, độ ẩm tỉ đối của không khí trong căn phòng là

A. 60%.
B. 100%.
C. 90%.
D. 80%.
Câu 6. Mặt ngoài của một cốc thủy tinh đang đựng nước đá thường có nước đọng thành giọt và làm ướt mặt cốc. Giải thích nào sau đây đúng?

(1) Trong không khí luôn tồn tại hơi nước.

(2) Khi nhiệt độ giảm đến một giá trị nào đó thì hơi nước trong lớp không khí ở sát mặt ngoài cốc thủy tinh trở nên bão hòa và đọng lại thành sương, tạo thành giọt làm ướt mặt ngoài của thành cốc.

A. (1) sai; (2) đúng.
B. (1) đúng; (2) sai. 
C. (1) và (2) sai.
D. (1) và (2) đúng.
Câu 7. Nước nặng hơn không khí. Tại sao trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất không khí khô lại nặng hơn không khí ẩm?

(1) Khối lượng riêng của không khí là 
[image: image13.wmf]3

1,29 kg/m

, còn khối lượng riêng của nước là 
[image: image14.wmf]3

1000 kg/m

. Như vậy nước nặng hơn không khí. Nhưng chú ý rằng: nước là thể lỏng, còn không khí là thể khí.

(2) Không khí khô và không khí ẩm đều là thể khí. Không khí khô là hỗn hợp của khí ôxi và khí nitơ; còn không khí ẩm là hỗn hợp của khí ôxi, khí nitơ và hơi nước. Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, số lượng các phân tử khí (hoặc hơi) có trong đơn vị thể tích của không khí khô và của không khí ẩm đều như nhau. Nhưng phân tử lượng trung bình của không khí là 29 g/mol, còn phân tử lượng trung bình của hơi nước là 18 g/mol. Vì vậy không khí khô nặng hơn không khí ẩm.

Giải thích nào đúng?

A. (1) sai; (2) đúng.
B. (1) đúng; (2) sai.
C. (1) và (2) sai.
D. (1) và (2) đúng.
Câu 8. Tại sao khi nhiệt độ không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối lại tăng và độ ẩm tỉ đối của không khí lại giảm?
(1) Khi nhiệt độ của không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng do tốc độ bay hơi cửa nước trên mặt đất hoặc mặt nước (ao, hồ. sông, biển) tăng.

(2) Nhưng độ ẩm tuyệt đối của không khí tăng theo nhiệt độ chậm hơn so với độ ẩm cực đại của không khí nên độ ẩm tỉ đối của không khí giảm khi nhiệt độ tăng.

Giải thích nào đúng?

A. (1) sai; (2) đúng.
B. (1) đúng; (2) sai.
C. (1) và (2) sai.
D. (1) và (2) đúng.
Câu 9. Tại sao khi dùng máy bay để phun chất ôxit cacbon rắn (tuyết cacbônic) vào những đám mây, người ta lại có thể gây ra “mưa nhân tạo”?
(1) Đám mây là lớp không khí chứa hơi nước ở trạng thái bão hoà.

(2) Các tinh thể ôxit cacbon răn có nhiệt độ khá thấp nên chúng được phun vào những đám mây để tạo ra các tinh thể băng. Những tinh thể băng này trở thành các “tâm hội tụ” hơi nước bão hoà trong không khí và nhanh chóng tạo ra các hạt nước đủ lớn rơi xuống thành “mưa nhân tạo”.

Giải thích nào đúng?

A. (1) sai; (2) đúng.
B. (1) đúng; (2) sai.
C. (1) và (2) sai.
D. (1) và (2) đúng.
Câu 10. Tại sao không khí buổi trưa chứa nhiều hơi nước hơn không khí buổi sáng?

(1) Nhiệt độ không khí buổi trưa cao hơn nên tốc độ bay hơi của nước từ mặt đất và mặt nước (hồ, ao, sông, biển) lớn hơn so với buổi sáng và lượng hơi nước trong không khí càng nhiều.

(2) Hơn nữa, khi nhiệt độ càng cao thì áp suất hơi nước bão hoà trong không khí càng lớn, nghĩa là hơi nước trong không khí càng xa trạng thái bão hoà và do đó giới hạn của sự tăng áp suất hơi nước trong không khí càng mở rộng.

Giải thích nào đúng?


A. (1) sai; (2) đúng.
B. (1) đúng; (2) sai.
C. (1) và (2) sai.
D. (1) và (2) đúng.
Câu 11. Một lượng hơi nước bão hoà ở 
[image: image15.wmf]100C
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 có áp suất 1 atm chiếm thể tích V. Khi nhiệt độ không đổi, nếu thể tích của hơi bão hòa giảm đi một nửa thì áp suất của hơi nước sẽ là

A. 1 atm.
B. 2 atm.
C. 0,5 atm.
D. 1,5 atm.
Câu 12. Trong một xilanh và bên dưới pit-tông có 0,4 g hơi nước ở nhiệt độ 290 K. Lượng hơi này chiếm thế tích 40 lít. Để làm toàn bộ lượng hơi nước đó trở thành hơi bão hoà người ta:

(1) Nén đẳng nhiệt đến thể tích 
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(2) Làm lạnh đẳng tích đến nhiệt độ 
[image: image17.wmf]C

b

°

.

Cách làm nào đúng?

A. (1) sai; (2) đúng.
B. (1) đúng; (2) sai.
C. (1) và (2) sai.
D. (1) và (2) đúng.
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

Dạng 1: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
Phương pháp:

+ Độ ẩm tuyệt đối: 
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+ Độ ẩm cực đại (ở một nhiệt độ nhất định): 
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Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại thường được tính ra 
[image: image20.wmf]3
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+ Độ ẩm tương đối (ờ môt nhiệt độ nhất định): 
[image: image21.wmf].100%
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Câu 1. Biết khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 
[image: image23.wmf]15C
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 là 
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. Trong 
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 không khí ở 
[image: image26.wmf]15C

°

 có 10 g hơi nước. Độ ẩm tuyệt đối và tỉ đối của không khí đó lần lượt là

A. 
[image: image27.wmf](
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 và 86%.
B. 
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 và 94%.
C. 
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 và 70%.
D. 
[image: image30.wmf](
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 và 78%.
Hướng dẫn

* Từ: 
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 ( Chọn D.
Câu 2. Xác định áp suất riêng phần p của hơi nước trong không khí ẩm ở 
[image: image32.wmf]28C
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. Cho biết độ ẩm tỉ đối của không khí là 80% và áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ này gần đúng bằng 28,35 mmHg.


A. 
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C. 
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Hướng dẫn

* Từ: 
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 ( Chọn C.
Câu 3. Không khí ở 
[image: image38.wmf]30C
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có độ ẩm tuyệt đối là 
[image: image39.wmf]3

21,53 g/m

 và có độ ẩm cực đại là 
[image: image40.wmf]3

30,29 g/m

. Độ ẩm tỉ đối của không khí ở 
[image: image41.wmf]30C
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 là


A. 72%.
B. 84%.
C. 78%.
D. 71%.
Hướng dẫn

* Từ: 
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 ( Chọn D.
Câu 4. Giả sử không khí ở 
[image: image43.wmf]25C
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 có độ ẩm tuyệt đối là 
[image: image44.wmf]3

17,30 g/m

. Biết khối lượng riêng của hơi nước bão hoà trong không khí ở 
[image: image45.wmf]25C
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 là 
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23 g/m

. Độ ẩm tỉ đối của không khí ở 
[image: image47.wmf]25C
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 là


A. 72%.
B. 84%.
C. 75%.
D. 71%.
Hướng dẫn

* Độ ẩm cực đại ở 
[image: image48.wmf]25C
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 đúng bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà trong không khí ở cùng nhiệt độ này: 
[image: image49.wmf]3
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* Độ ẩm tỉ đối của không khí ở 
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 bằng: 
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 ( Chọn C.
Câu 5. Các nhà khí tượng học đo được khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tương ứng với một số nhiệt độ như sau:
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Trường họp nào dưới đây ta cảm thây ẩm nhât (nghĩa là có độ ẩm tỉ đối cao nhât)?


A. Trong 
[image: image54.wmf]3

1 m

 không khí chứa 10 g hơi nước ở 
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B. Trong 
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 không khí chứa 4 g hơi nước ở 
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C. Trong 
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 không khí chứa 28 g hơi nước ở 
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D. Trong 
[image: image60.wmf]3

1 m

 không khí chứa 7 g hơi nước ở 
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Hướng dẫn

* Độ ẩm tuyệt đối được tính từ công thức: 
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 và độ ẩm cực đại được tra từ bảng.
* Độ ẩm tương đối tính từ: 
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* Trong 
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 không khí chứa 10 g hơi nước ở 
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* Trong 
[image: image67.wmf]3
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 không khí chứa 4 g hơi nước ở 
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* Trong 
[image: image70.wmf]3
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 không khí chứa 28 g hơi nước ở 
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* Trong 
[image: image73.wmf]3
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 không khí chứa 7 g hơi nước ở 
[image: image74.wmf]10C

°

:
[image: image75.wmf](

)

(

)

3

3

7/

74%

9,4/

agm

f

Agm

ì

=

ï

Þ=

í

=

ï

î


( Chọn C.
Câu 6. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 
[image: image76.wmf]23C
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 là 
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20,60 g/m

 và ở 
[image: image78.wmf]30C

°

 là 
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30,29 g/m

. Buổi sáng nhiệt độ không khí là 
[image: image80.wmf]23C
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 và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ là 
[image: image81.wmf]30C
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 và độ ẩm tỉ đối là 60%. Độ ẩm tuyệt đối của không khí buổi trưa so với buổi sáng chênh lệch nhau gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 
[image: image82.wmf]3

16,48 g/m

.
B. 
[image: image83.wmf]3

18,174 g/m

.
C. 
[image: image84.wmf]3

1,74 g/m

.
D. 
[image: image85.wmf]3

1,69 g/m

.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image86.wmf](
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( Chọn D.

Bình luận thêm: Lời giải không dùng đến các số liệu 
[image: image87.wmf]23C

°

, 
[image: image88.wmf]30C

°

, vậy cho vào đề để làm gì? Mục đích là làm rõ thêm thông tin. Việc đề thi cho thừa số liệu là chuyện bình thường.
Câu 7. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 
[image: image89.wmf]30C

°

 và 
[image: image90.wmf]20C

°

lần lượt là 
[image: image91.wmf]3

30,3 g/m

 và 
[image: image92.wmf]3

17,3 g/m

. Một phòng có kích thước 
[image: image93.wmf]3

100 m

, ban đầu không khí trong phòng có nhiệt độ 
[image: image94.wmf]30C

°

 và có độ ẩm tương đối 60%, sau đó người ta dùng máy lạnh để hạ nhiệt độ trong phòng xuống còn 
[image: image95.wmf]20C

°

. Muốn giảm độ ẩm tương đối không khí trong phòng xuống còn 40% thì phải cho ngưng tụ bao nhiêu gam nước?


A. 1648 g.
B. 1126 g.
C. 1374 g.
D. 1469 g.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image96.wmf](
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( Chọn B.
Câu 8. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 
[image: image97.wmf]20C

°

 là 
[image: image98.wmf]3

17,3 g/m

, ở 
[image: image99.wmf]10C

°

 là 
[image: image100.wmf]3

9,4 g/m

. Một vùng không khí có thể tích 
[image: image101.wmf]103

10m

V

=

 có độ ẩm tương đối là 80% ở nhiệt độ 
[image: image102.wmf]20C

°

. Khi nhiệt độ hạ đến 
[image: image103.wmf]10C

°

 thì lượng nước mưa rơi xuống gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 13 tấn.
B. 44 nghìn tấn
C. 13 nghìn tấn
D. 44 tấn.
Hướng dẫn

* Khối lượng nước chứa trong V lúc đầu:


[image: image104.wmf](
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* Khối lượng nước cực đại chứa trong V lúc sau:


[image: image105.wmf](
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* Khối lượng nước mưa rơi xuống:

[image: image106.wmf](
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 ( Chọn B.
Câu 9. Trong một bình kín thể tích 
[image: image107.wmf]3

0,5 m

V

=

 chứa không khí ẩm ở nhiệt độ không đổi, có độ ẩm tương đối 50%. Khi làm ngưng tụ khối lượng 1 gam hơi nước thì độ ẩm tương đối còn lại 40%. Bỏ qua thể tích hơi nước ngưng tụ trong bình. Hãy xác định độ ẩm cực đại của không khí ở trong bình ở nhiệt độ đó.

A. 
[image: image108.wmf]3

20 g/m

.
B. 
[image: image109.wmf]3

30 g/m

.
C. 
[image: image110.wmf]3

25 g/m

.
D. 
[image: image111.wmf]3

35 g/m

.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image112.wmf](
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( Chọn A.
Câu 10. Trong một bình kín có thể tích V, có không khí ở 
[image: image113.wmf]25C

°

 và độ ẩm tỉ đối của không khí này là 63%. Sau khi dùng 
[image: image114.wmf]2

CaCl

 hút hết hơi nước có trong bình thì khối lượng của bình khí giảm đi 5,796 g. Biết khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí ở 
[image: image115.wmf]25C

°

 là 
[image: image116.wmf]3

23 g/m

. Giá trị V bằng

A. 
[image: image117.wmf]3

0,2 m

.
B. 
[image: image118.wmf]3

0,3 m

.
C. 
[image: image119.wmf]3

0,4 m

.
D. 
[image: image120.wmf]3

0,5 m

.
Hướng dẫn

* Từ: 
[image: image121.wmf](
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 ( Chọn C.
Câu 11. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 
[image: image122.wmf]20C

°

 là 
[image: image123.wmf]3

17,3 g/m

, ở 
[image: image124.wmf]15C

°

 là 
[image: image125.wmf]3

12,8 g/m

. Độ ẩm tỉ đối của một căn phòng ở nhiệt độ 
[image: image126.wmf]20C

°

 là 65%. Nếu áp suất của căn phòng không đổi nhưng nhiệt độ hạ xuống là 
[image: image127.wmf]15C

°

 thì độ ẩm tỉ đối trong phòng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 72%.
B. 82%.
C. 78%.
D. 88%.
Hướng dẫn

* Vì áp suất của căn phòng không đổi nên độ ẩm tuyệt đối căn phòng không đổi. Nhưng khi nhiệt độ thay đổi thì độ ẩm cực đại sẽ thay đổi. Do đó, độ ẩm tỉ đối sẽ thay đổi.
* Từ: 
[image: image128.wmf]17,3
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 ( Chọn D.
Câu 12. Các nhà khí tượng học đo được khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tương ứng với một số nhiệt độ như sau:
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Độ ẩm tỉ đối của một căn phòng ở nhiệt độ 
[image: image131.wmf]30C

°

 là 63%. Độ ẩm tỉ đối sẽ thay đổi như thế nào nếu ta hạ nhiệt độ của phòng đi 5 K, còn áp suất của hơi nước trong không khí của phòng không thay đổi?


A. tăng 23%.
B. giảm 43%.
C. tăng 20%.
D. giảm 23%.
Hướng dẫn

* Vì áp suất của căn phòng không đổi nên độ ẩm tuyệt đối căng phòng không đối. Nhưng khi nhiệt độ thay đổi thì độ ẩm cực đại sẽ thay đổi. Do đó, độ ẩm tỉ đối sẽ thay đổi. Tra bảng, độ ẩm cực đại ở 
[image: image132.wmf]30C

°

 là 
[image: image133.wmf](
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 và ở 
[image: image134.wmf]25C
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 là 
[image: image135.wmf](
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* Từ: 
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[image: image137.wmf]83%63%20%
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( Chọn C.

Câu 13. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 
[image: image138.wmf]20C

°

 và 
[image: image139.wmf]12C

°

 lần lượt là 
[image: image140.wmf]3

17,30 g/m

 và 
[image: image141.wmf]3

10,76 g/m

. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của không khí trong một căn phòng có nhiệt độ 
[image: image142.wmf]20C

°

 lần lượt là a và f. Nếu cho máy điều hòa nhiệt độ chạy để làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 
[image: image143.wmf]12C

°

 thì hơi nước trong không khí trong phòng trở nên bão hòa và ngưng tụ thành sương. Nhiệt độ 
[image: image144.wmf]12C

°

 được gọi là “điểm sương” của không khí trong phòng. Giá trị của a và f lần lượt là


A. 
[image: image145.wmf]3

10,76 g/m

 và 62%.
B. 
[image: image146.wmf]3

9,76 g/m

và 56%.
C. 
[image: image147.wmf]3

12,76 g/m

 và 74%.
D. 
[image: image148.wmf]3

11,32 g/m

 và 65%.
Hướng dẫn

*
Khi nhiệt độ giảm, thể tích căn phòng không thay đổi, khối lượng nước trong căn phòng cũng không thay đổi và độ ẩm tuyệt đối không thay đổi. Độ ẩm tuyệt đối của không khí trong phòng ở 
[image: image149.wmf]20C

°

 đúng bằng độ ẩm cực đại của không khí ở 
[image: image150.wmf]12C

°

: 
[image: image151.wmf]3

10,76 g/m
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.

* Độ ẩm tỉ đối của không khí trong phòng ở 20°C: 
[image: image152.wmf]10,76
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( Chọn A.
Câu 14. Các nhà khí tượng học đo được khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tương ứng với một số nhiệt độ như sau:
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[image: image154.wmf](
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Trong một căn phòng ở nhiệt độ 
[image: image155.wmf]20C

°

có độ âm tỉ đối là 70%. Làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 
[image: image156.wmf]C

b

°

 thì hơi nước trong không khí trong phòng bắt đầu trở nên bão hòa và ngưng tụ thành sương. Nhiệt độ 
[image: image157.wmf]C

b

°

 được gọi là “điểm sương” của không khí trong phòng. Điểm sương gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image158.wmf]12C

°

.
B. 
[image: image159.wmf]15C

°

.
C. 
[image: image160.wmf]11C

°

.
D. 
[image: image161.wmf]14C

°

.
Hướng dẫn

* Tra bảng tại 
[image: image162.wmf]20C

°

 thì 
[image: image163.wmf]3
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 nên độ ẩm tuyết đối của căn phòng tại nhiệt độ này: 
[image: image164.wmf](
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[image: image1.wmf]3

1 m

* Khi hạ thấp nhiệt độ đến 
[image: image165.wmf]C

b

°

, thì 
[image: image166.wmf]3
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Giá trị này nằm trung gian trong phạm vi nhiệt độ 
[image: image167.wmf](
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 đến 
[image: image168.wmf](
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. Ta xem gần đúng trong phạm vi này là tuyến tính (đường thẳng):
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 ( Chọn D.

Câu 15. Các nhà khí tượng học đo được khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tương ứng với một số nhiệt độ như sau:
	
[image: image170.wmf](
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[image: image171.wmf](
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Không khí trong một căn phòng ở 
[image: image172.wmf]17C

°

 có độ ẩm tỉ đối là 70%. Nhiệt độ của phòng giảm đến nhiệt độ nào thì các ô kính cửa số bị mờ đi.

A. 
[image: image173.wmf]12C

°

.
B. 
[image: image174.wmf]15C

°

.
C. 
[image: image175.wmf]11C

°

.
D. 
[image: image176.wmf]14C

°

.
Hướng dẫn

[image: image375.png]p(g/m’)
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* Tra bảng tại 
[image: image177.wmf]17C
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 thì 
[image: image178.wmf]3
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 nên độ ẩm tuyết đối của căn phòng tại nhiệt độ này: 
[image: image179.wmf](
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* Khi hạ thấp nhiệt độ đến 
[image: image180.wmf]C

b

°

 (hơi nước trong không khí trong phòng bắt đầu bão hòa và ngưng tụ thành sương làm mờ ô kính), thì 
[image: image181.wmf]3
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. Giá trị này nằm trung gian trong phạm vi nhiệt độ 
[image: image182.wmf](
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 đến 
[image: image183.wmf](
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. Ta xem gần đúng trong phạm vi này là tuyến tính (đường thẳng):


[image: image184.wmf]101510
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 ( Chọn D.
Câu 16. Các nhà khí tượng học đo được khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tương ứng với một số nhiệt độ như sau:
	
[image: image185.wmf](
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[image: image186.wmf](
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Trong một căn phòng kích thước 5m x 4m x3m ở 
[image: image187.wmf]20C

°

 có độ ẩm tỉ đối là 70%. Khi hạ thấp nhiệt độ của phòng xuống đến 
[image: image188.wmf]11C

°

 thì khối lượng hơi nước đã tách ra khỏi không khí ẩm là 
[image: image189.wmf]m

D

. Giá trị 
[image: image190.wmf]m

D

 gần giá trị nào nhất sau đây

A. 126 g.
B. 226 g.
C. 136 g.
D. 122 g.
Hướng dẫn

* Thể tích không khí chứa trong phòng: 
[image: image191.wmf](
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* Tra bảng tại 
[image: image192.wmf]20C

°

 thì 
[image: image193.wmf]3
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 nên độ ẩm tuyết đối của căn phòng tại nhiệt độ này: 
[image: image194.wmf](
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* Khối lượng hơi nước có trong không khí của căn phòng lúc này: 
[image: image195.wmf](

)

11

12,11.60726,6

maVg

===

 

[image: image376.png]


* Ở nhiệt độ 
[image: image196.wmf]11C

°

, nằm trung gian trong phạm vi nhiệt độ 
[image: image197.wmf](
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 đến 
[image: image198.wmf](
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. Ta xem gần đúng trong phạm vi này là tuyến tính (đường thẳng):


[image: image199.wmf]2
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* Khối lượng hơi nước cực đại có trong không khí của căn phòng lúc này: 
[image: image200.wmf](
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* Khối lượng hơi nước đã ngưng tụ: 
[image: image201.wmf](
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( Chọn D.

Câu 17. Các nhà khí tượng học đo được khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tương ứng với một số nhiệt độ như sau:
	
[image: image202.wmf](
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Trong một xi lanh và bên dưới pit-tông có 0,4 g hơi nước ở nhiệt độ 290 K. Lượng hơi này chiếm thể tích 40 lít. Để làm toàn bộ lượng hơi nước đó trở thành hơi bão hoà người ta làm theo hai cách sau.

Cách 1: Nén đẳng nhiệt đến thể tích 
[image: image204.wmf](
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Cách 2: Làm lạnh đẳng tích đến nhiệt độ 
[image: image205.wmf]C

b

°

.

Giá trị của 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn

* Nhiệt độ ban đầu:
[image: image211.wmf]290 K29027317C

-=°

:

 .

* Độ ẩm tuyệt đối của không khí: 
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Nén đẳng nhiệt

Ở nhiệt độ 
[image: image214.wmf]17C
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, nằm trung gian trong phạm vi nhiệt độ 
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 đến 
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. Ta xem gần đúng trong phạm vi này là tuyến tính (đường thẳng):
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Làm lạnh đẳng tích

Độ ẩm 
[image: image218.wmf]3

10 g/m

, nằm trung gian trong phạm vi 
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9,4 g/m

 (nhiệt độ 
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) đến 
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12,8 g/m

  (nhiệt độ 
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). Ta xem gần đúng trong phạm vi này là tuyến tính (đường thắng):
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( Chọn B.
Câu 18. Biết khối khí lý tưởng có n mol có áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T thỏa mãn: 
[image: image224.wmf]/
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 với 
[image: image225.wmf]8,31 J/mol.K
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. Một khí cầu có thể tích 
[image: image226.wmf]3

64 m

V

=

. Khối lượng của khí cầu (gồm vỏ và khí bên trong) là 
[image: image227.wmf]55 kg

M
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. Khí cầu được giữ đúng yên trong không khí nhờ một sợi dây thép dài 
[image: image228.wmf]50 m
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, có tiết diện 
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, có suất I-âng 
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2,1.10 Pa

E
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, nối khí cầu với đất. Biết rằng, nếu kéo dây thép bằng lực có độ lớn F thì dày thép sẽ dãn một đoạn 
[image: image231.wmf](

)

=F/

ES

D

ll
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[image: image232.wmf]20C
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 và áp suất 
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, có độ ẩm tỉ đối là 80%, có độ ẩm cực đại là 
[image: image234.wmf]3

17,3 g/m

. Coi không khí là một chất khí thuần nhất cỏ khối lượng mol là 
[image: image235.wmf]29 g/mol

m
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. Khối lượng riêng của không khí ẩm bằng khối lượng riêng của không khí khô cộng với lượng hơi nước có trong một đơn vị thể tích không khí. Độ dãn của sợi dây thép gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 2,52 cm.
B. 3,24 cm.
C. 2,58 cm.
D. 1,35 cm.
Hướng dẫn

* Độ ẩm tuyệt đối: 
[image: image236.wmf](
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* Khối lượng riêng của không khí khô đươc tính từ: 
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* Khối lượng riêng của không khí ẩm bằng khối lượng riêng của không khí khô cộng với lượng hơi nước có trong một đơn vị thể tích không khí: 
[image: image239.wmf](
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* Độ lớn lực đẩy Acsimet, bằng trọng lượng của thể tích không khí ẩm bị chiếm chỗ: 
[image: image240.wmf](
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* Trọng lượng của khí cầu: 
[image: image241.wmf](
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* Từ điều kiện cân bằng khí cầu: 
[image: image242.wmf](
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* Độ dãn của sợi dây thép: 
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( Chọn C.
Dạng 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
[image: image378.png]


* Cấu tạo của ẩm kể khô - ướt gồm hai nhiệt kế: nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt.

+ Nhiệt kế ướt là nhiệt kế có bầu được quấn quanh băng một lớp vải mỏng ướt do đầu dưới của lóp vải nhúng trong một cốc nước nhỏ.

+ Nhiệt kế khô chỉ nhiệt độ không khí 
[image: image244.wmf]k

t

 và nhiệt kế ướt chỉ nhiệt độ bay hơi 
[image: image245.wmf]a

t

 của nước ở trạng thái bão hoà.

+ Nếu không khí càng khô thì độ ẩm tỉ đối càng nhỏ, nên nước bay hơi từ lớp vải ướt càng nhanh và bầu nhiệt kế ướt bị lạnh càng nhiều: 
[image: image246.wmf]a

t

 càng nhỏ so với 
[image: image247.wmf]k
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. Hiệu nhiệt độ 
[image: image248.wmf](
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 phụ thuộc độ ẩm tỉ đối f của không khí. Các nhà thực nghiệm đã đo được kết quả ghi ở bảng sau. Ta có thể căn cứ vào độ chênh lệch nhiệt độ của hai nhiệt kế mà biết được độ ẩm tỉ đối của không khí bằng cách tra Bảng sau.
	Nhiệt độ của nhiệt kế ướt 
[image: image249.wmf](
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	Chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế

	
	
[image: image250.wmf]1
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[image: image251.wmf]2
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[image: image252.wmf]3
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	Độ ẩm tỉ đối (%

	16
	90
	80
	72
	64
	57

	17
	90
	81
	72
	65
	58

	18
	90
	81
	73
	65
	59

	19
	91
	82
	74
	66
	60

	20
	91
	82
	74
	67
	61

	21
	91
	83
	75
	68
	62

	22
	91
	83
	76
	69
	63

	23
	91
	83
	76
	69
	63

	24
	92
	84
	77
	70
	64

	25
	92
	84
	77
	71
	65


* Các bài toán liên quan đến ba đại lượng (
[image: image255.wmf],
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 và f) dựa vào bảng ta sẽ tìm được các đại lượng mà bài toán yêu cầu.
Câu 1. Người ta dùng ẩm kế khô – ướt để đo độ ẩm không khí trong căn phòng.

	Nhiệt độ của nhiệt kế ướt 
[image: image256.wmf](
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	Chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế

	
	
[image: image257.wmf]1

°


	
[image: image258.wmf]2
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[image: image259.wmf]3
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[image: image260.wmf]4
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	Độ ẩm tỉ đối (%

	16
	90
	80
	72
	64
	57

	17
	90
	81
	72
	65
	58

	18
	90
	81
	73
	65
	59


Nhiệt kế ướt chỉ 
[image: image262.wmf]16C

°

 còn nhiệt kế khô chỉ 
[image: image263.wmf]20C

°

. Độ ẩm tỉ đối của không khí là

A. 80%.
B. 57%.
C. 72%.
D. 64%.

Hướng dẫn

* Độ chênh nhiệt độ giữa hai nhiệt kế: 
[image: image264.wmf]20164
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* Tra bảng, khi 
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 và 
[image: image266.wmf]4C
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 thì 
[image: image267.wmf]64%
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 ( Chọn D.
Câu 2. Người ta dùng ẩm kế khô – ướt để đo độ ẩm không khí trong căn phòng.
	Nhiệt độ của nhiệt kế ướt 
[image: image268.wmf](
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	Chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế
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	Độ ẩm tỉ đối (%

	17
	90
	81
	72
	65
	58

	20
	91
	82
	74
	67
	61

	23
	91
	83
	76
	69
	63


Hiệu nhiệt độ giữa nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt là 
[image: image274.wmf]3C

°

. Hỏi độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu nếu nhiệt kế khô chỉ 
[image: image275.wmf]20C

°

?


A. 80%.
B. 76%.
C. 72%.
D. 74%.
Hướng dẫn

* Từ: 
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* Tra bảng, khi 
[image: image277.wmf]17C
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 và 
[image: image278.wmf]3C

ka

tt

-=°

 thì 
[image: image279.wmf]72%

f

=

 ( Chọn C.
Câu 3. Người ta dùng ẩm kế khô – ướt để đo độ ẩm không khí trong căn phòng.

	Nhiệt độ của nhiệt kế ướt 
[image: image280.wmf](
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	Chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế
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	Độ ẩm tỉ đối (%
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Ở 
[image: image286.wmf]14,5C
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, nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô – ướt chỉ nhiệt độ giống nhau. Cho rằng lượng hơi nước trong không khí vẫn như cũ. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí ở nhiệt độ 
[image: image287.wmf]14,5C

°

 là 
[image: image288.wmf](
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12,456 g/m

 và ở nhiệt độ 
[image: image289.wmf]20C
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 là 
[image: image290.wmf](
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17,3 g/m

. Hỏi nhiệt kế ướt sẽ chỉ nhiệt độ nào nếu nhiệt độ của không khí tăng lên đến 
[image: image291.wmf]20C
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?

A. 
[image: image292.wmf]17C

°

.
B. 
[image: image293.wmf]16C

°

.
C. 
[image: image294.wmf]15C

°

.
D. 
[image: image295.wmf]18C

°

.
Hướng dẫn

* Ở 
[image: image296.wmf]15C

°

 hai nhiệt kế chỉ nhiệt độ giống nhau thì độ ẩm tỉ đối là 100%. Do đó, độ ẩm tuyệt đối bằng độ ẩm cực đại ở 
[image: image297.wmf]14,5C

°

 và bằng 
[image: image298.wmf](
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* Ở 
[image: image299.wmf]20C
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, độ ẩm tuyệt đối 
[image: image300.wmf](
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 và độ ẩm cực đại 
[image: image301.wmf](
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17,3 g/m
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. Do đó, độ ẩm tỉ đối: 
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* Tra bảng, khi 
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 và 
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 ứng với 
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 ( Chọn A.
BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Căn cứ các số đo dưới đây của trạm quan sát khí tượng:

+ Buổi sáng: nhiệt độ 
[image: image306.wmf]20C

°

c, độ ẩm tỉ đối 85%.

+ Buổi trưa: nhiệt độ 
[image: image307.wmf]30C

°

, độ ẩm tỉ đối 65%.

Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 
[image: image308.wmf]20C

°

 là 
[image: image309.wmf]3

17,30 g/m

 và ở 
[image: image310.wmf]30C

°

 là 
[image: image311.wmf]3

30,29 g/m

. Độ ẩm tuyệt đối của không khí buối sáng và buối trưa lần lượt là 
[image: image312.wmf]s
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 và 
[image: image313.wmf]tr
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. Giá trị 
[image: image314.wmf](
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 gần gỉá trị nào nhất sau đây?


A. 
[image: image315.wmf]3

16,48 g/m

.
B. 
[image: image316.wmf]3

18,174 g/m

.
C. 
[image: image317.wmf]3

34,39 g/m

.
D. 
[image: image318.wmf]3

1,69 g/m

.
Câu 2. Không khí ở 
[image: image319.wmf]28C

°

có độ ẩm tuyệt đối là 
[image: image320.wmf]3

20,40 g/m

. Cho biết khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 
[image: image321.wmf]28C
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 là 
[image: image322.wmf]3

27,20 g/m

. Độ ẩm tỉ đối của không khí ở nhiệt độ này là

A. 
[image: image323.wmf]75%
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B. 
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C. 
[image: image325.wmf]80%
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D. 
[image: image326.wmf]70%
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Câu 3. Nhiệt độ không khí trong phòng là 
[image: image327.wmf]25C

°

 và độ ẩm tỉ đối của không khí là 70%. Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 
[image: image328.wmf]25C
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 là 
[image: image329.wmf]3

23,00 g/m

. Khối lượng m của hơi nước trong căn phòng có thể tích 
[image: image330.wmf]3

100 m

 bằng

A. 
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.
B. 
[image: image332.wmf]1,61 kg
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.
C. 
[image: image333.wmf]1,61 g
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.
D. 
[image: image334.wmf]161 g
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.
Câu 4. Biết độ ẩm cực đại ở 
[image: image335.wmf]25C

°

 là 
[image: image336.wmf]3

23 g/m

. Tính khối lượng hơi nước có trong phòng thể tích 
[image: image337.wmf]3

100 m

 ở nhiệt độ 
[image: image338.wmf]25C

°

và độ ẩm tương đối là 65%.

A. 0,230 kg.
B. 2,300 kg.
C. 1,495 kg.
D. 14,95 kg.
Câu 5. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 
[image: image339.wmf]27C

°

 là 
[image: image340.wmf]3

25,8 g/m

, ở 
[image: image341.wmf]20C
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 là 
[image: image342.wmf]3

17,3 g/m

. Một vùng không khí có thể tích 
[image: image343.wmf]103

10 m

V

=

 chứa hơi nước bão hòa ở 
[image: image344.wmf]27C

°

. Hỏi khi nhiệt độ hạ đến 
[image: image345.wmf]20C

°

 thì lượng nước mưa rơi xuống là bao nhiêu?

A. 42,5 nghìn tấn.
B. 425 nghìn tấn.
C. 850 nghìn tấn.
D. 85 nghìn tấn.
Câu 6. Một đám mây thể tích 
[image: image346.wmf]103

1,4.10 m

 chứa hơi nước bão hoà trong khí quyển ở 
[image: image347.wmf]20C

°

. Khi nhiệt độ của đám mây giảm xuống tới 
[image: image348.wmf]10C

°

 thì hơi nước bão hoà trong đám mây tụ lại thành các hạt mưa. Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà trong không khí ở 
[image: image349.wmf]10C

°

 là 
[image: image350.wmf]3

9,40 g/m

 và ở 
[image: image351.wmf]20C

°

 là 
[image: image352.wmf]3

17,30 g/m

. Khối lượng nước mưa rơi xuống gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 42,5 nghìn tấn.
B. 111 nghìn tấn.
C. 850 nghìn tấn.
D. 85 nghìn tấn.
Câu 7. Cho biết khối lượng riêng của hơi nước bão hoà trong không khí ở 
[image: image353.wmf]10C

°

  là 
[image: image354.wmf]3

9,40 g/m

 và ở 
[image: image355.wmf]20C
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 là 
[image: image356.wmf]3

17,30 g/m

. Một đám mây có thể tích 
[image: image357.wmf]103

2,0.10 m

 chứa hơi nước bão hoà trong khí quyển ở nhiệt độ 
[image: image358.wmf]20C

°

. Khi nhiệt độ của đám mây giảm xuống tới 
[image: image359.wmf]10C

°

, hơi nước bão hoà trong đám mây tụ lại thành các hạt mưa. Khối lượng nước mưa rơi xuống gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 157 nghìn tấn.
B. 111 nghìn tấn.
C. 850 nghìn tấn.
D. 85 nghìn tấn.
Câu 8. Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà trong không khí ở 
[image: image360.wmf]12C

°

 là 
[image: image361.wmf]3

10,76 g/m

 và ở 
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°

 là 
[image: image363.wmf]3

17,30 g/m

. Một căn phòng có kích thước của căn phòng là 
[image: image364.wmf]645 m

´´

, có nhiệt độ là 
[image: image365.wmf]20C

°

 có độ ẩm tương đối là f. Nếu cho máy điều hoà nhiệt độ chạy để làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 
[image: image366.wmf]12C

°

 thì hơi nước trong không khí của căn phòng trở nên bão hoà và tụ lại thành sương. Khối lượng hơi nước có trong căn phòng là m. Giá trị của m và f lần lượt là


A. 10,76 kg và 62%.
B. 9,76 kg và 56%.
C. 1,76 kg và 74%.
D. 1,29 kg và 62%.
Câu 9. Người ta dùng ẩm kế khô – ướt để đo độ ẩm không khí trong căn phòng.
	Nhiệt độ của nhiệt kế ướt 
[image: image367.wmf](
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Hiệu nhiệt độ giữa nhiệt kế khô và nhiệt kể ướt là 
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. Hỏi độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu nếu nhiệt kế khô chỉ 
[image: image374.wmf]25C
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?

A. 77%.
B. 76%.
C. 72%.
D. 64%.
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